Đề 16( gò vấp 1)  tham khảo tuyển sinh 10 môn Toán

Năm học: 2020 – 2021

[image: image68]
Bài 1. (1,5 điểm) Cho Parabol (P):               và đường thẳng (d): [image: image69]
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của  (P) và (d) bằng phép tính.

[image: image70]
Bài 2. (1,0 điểm) Cho phương trình :                            có 2 nghiệm là x1 ; x2 .

Không giải phương trình , hãy tính giá trị biểu thức A =                                                                    [image: image71]
Bài 3: (0,75 điểm) Một chiếc xe buýt chạy tuyến bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh có sức chứa tối đa 80 chỗ. Trong xe hiện có 75% số hành khách đang đứng và     số hành khách là các cụ già. Hỏi xe buýt này đang chở bao nhiêu hành khách? Biết rằng có 38 sinh viên của đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ở trong xe.                                                             [image: image72]
Bài 4: (1 điểm)  Theo quyết định của bộ công thương ( 648 QĐ/BCT ) “về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện” ban hành ngày 20/3/2019.  Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)) được quy định như sau :
 + Nếu một hộ gia đình trong một tháng sử dụng hết [image: image73]
260 kwh điện thì số tiền phải trả sẽ được tính :

. Bậc 1: 50 . 1 678 đồng = 83 900 đồng

. Bậc 2: 50 . 1 734 đồng = 86 700 đồng

. Bậc 3: 100 . 2 014 đồng = 201 400 đồng 

. Bậc 4: 60 . 2 536 đồng = 152 160 đồng[image: image74]
*Tổng cộng là :  524 160 đồng
*Thuế VAT là : 10% . 524 160 đồng = 52 416 đồng

*Tổng số tiền phải trả là : 576 576 đồng

a) Tháng 4 vừa rồi hộ gia đình ông A đã tiêu thụ 350 kwh điện . Hãy tính số tiền điện mà gia đình ông A phải trả?

b) Tháng 5 này, gia đình ông A đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, nên số tiền điện đã giảm xuống chỉ còn 660 264 đồng (đã có thuế VAT). Hỏi gia đình ông A đã tiêu thụ bao nhiêu kwh điện?
Bài 5: (0,75 điểm) Để chuẩn bị cho hội trại 26 tháng 3, lớp 9A đi đặt may áo lớp. Giá mỗi áo nam là 120 nghìn đồng, mỗi áo nữ là 110 nghìn đồng. Vì mua số lượng nhiều nên được giảm 10% trên tổng giá tiền do đó cả lớp trả số tiền tổng cộng là 4 437 nghìn đồng. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu bạn nam và bao nhiêu bạn nữ. Biết rằng sĩ số của lớp là 43 học sinh.

Bài 6: (1 điểm) Nhằm giúp bà con nông dân các tỉnh Miền Trung khôi phục sản suất nông nghiệp ổn định cuộc sống sau đợt bão lũ, Ngân hàng AGRIBANK cho vay vốn ưu đãi với lãi suất 5%/năm. Bác Ba đã vay 100 triệu đồng làm vốn chăn nuôi gà ta thả vườn. Bác Ba đã nuôi được hai lứa gà trong một năm, lứa thứ nhất bác Ba lãi được 42% so với vốn bỏ ra. Vì thấy công việc chăn nuôi thuận lợi, bác Ba dồn cả vốn lẫn lãi của đợt nuôi lứa gà thứ nhất để đầu tư vào nuôi tiếp lứa gà thứ hai.  Sau đợt nuôi thứ hai, nhờ có kinh nghiệm từ lứa thứ nhất bác Ba đã lãi được 50% so với vốn bỏ ra. Hỏi sau một năm, qua hai đợt chăn nuôi gà ta thả vườn, bác Ba lãi được bao nhiêu tiền?

Bài 7: (1 điểm) Một lọ vitamin dạng hình trụ với bán kính đáy là R=1,5cm và chiều cao là h=10cm, nắp lọ được thiết kế đặc biệt gắn liền với một ống hình trụ cao 2cm để chứa được các hạt hút ẩm (Silicagel), khi đóng nắp nó sẽ giúp bảo vệ các viên sủi vitamin khỏi ẩm mốc và chảy nước. Những viên sủi được xếp đầy trong lọ cũng có dạng hình trụ với diện tích đáy bằng với diện tích đáy lọ và thể tích của mỗi viên là         (cm3).[image: image75.wmf]2
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Hỏi trong lọ chứa bao nhiêu viên sủi vitamin ?[image: image78.wmf]1221
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Biết công thức tính thể tích hình trụ là                .
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Những lọ vitamin này được xếp thẳng đứng, 
sát nhau vào một hộp bao bì có dạng hình hộp 

chữ nhật . Hỏi thể tích của hộp bao bì là bao nhiêu 
để có thể chứa được 20 lọ xếp thành 5 hàng, 
mỗi hàng 4 lọ ? ( bỏ qua bề dày của giấy bao bì )

Bài 8: (3 điểm) Cho (O;R) có dây cung AB không đi qua tâm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M bất kỳ. Vẽ hai tiếp tuyến MC và MD với (O) sao cho D thuộc cung lớn AB (C và D là hai tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB. Qua A vẽ đường thẳng song song với MC và cắt CD tại K, BK cắt MC tại N.

a) Chứng minh: 5 điểm M, C, H, O, D cùng thuộc một đường tròn và tứ giác ADHK nội tiếp.

b) Chứng minh: N là trung điểm của MC.

c) Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng BD và F là chân đường vuông góc kẻ từ E xuống cạnh AD. Chứng minh: Khi M di chuyển trên tia đối của tia AB thì điểm F luôn nằm trên một đường tròn
cố định có tâm là trung điểm của đoạn thẳng OH.                                                      

--- Hết ---

ĐỀ 17 ( Gò Vấp 2) ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2021 - 2022

Bài 1.
(1,5 điểm) Cho 
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a) Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng hệ trục tọa độ. 

b) Tìm tọa độ giao điểm của 
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 bằng phép tính.

Bài 2 
(1 điểm). Cho phương trình 
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 Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
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Bài 3
 (1 điểm). 

Bathlift là một thiết bị y tế được thiết kế để trợ giúp việc sử dụng bồn tắm của những người già, tàn tật được dễ dàng hơn, giảm bớt nguy cơ té ngã. Vừa qua một tổ chức y tế đã công bố nghiên cứu cho thấy sự gia tăng thương tích do người già, tàn tật té ngã vào bồn tắm. Để đối phó với sự gia tăng này, một công ty cung ứng sản phẩm y tế đã quyết định giảm giá cho một bathlift từ 
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 xuống còn 
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 với hi vọng chỉ cần thu hồi lại vốn. 
Nếu chi phí tính bằng 
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 để sản xuất bathlift là 
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, trong đó 
[image: image14.wmf]n

 là số bathlift sản xuất, thì công ty cần bán thêm bao nhiêu bathlift nữa ở mức giá mới để thu hồi vốn.

Bài 4: (0,75 điểm). Một siêu thị điện máy bán TV với giá 
[image: image15.wmf]24000000

 đồng/cái. Nhân dịp sinh nhật cửa hàng có chương trình khuyến mãi giảm giá, mỗi ngày số lượng TV bán được tăng lên 
[image: image16.wmf]20%

, do đó doanh thu mỗi ngày cũng tăng 
[image: image17.wmf]10%

. Hỏi giá mỗi cái TV sau khi được giảm là bao nhiêu?

Bài 5: (1 điểm) 
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Một bồn nước inox hình trụ nằm ngang có kích thước đường kính là 
[image: image18.wmf]1900

mm

, chiều dài 
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 chứa được 
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 lít nước. Hỏi thể tích nước bằng bao nhiêu phần trăm thể tích bồn (làm tròn tới hàng đơn vị).

Lúc 
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 sáng ngày 
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. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại chung cư Carina Plaza (gồm 3 tòa nhà), tọa lạc tại 1648 đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất hơn 10 năm qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả làm 13 người chết, 91 người bị thương, gần 500 xe máy, hơn 80 ô tô bị cháy. Nguyên nhân là một chiếc xe máy bị chập điện và cháy trong tầng hầm, trong khi hệ thống báo và chữa cháy không hoạt động. 
Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler (xem hình) khi nhiệt độ cháy sẽ làm những Sprinkler tự động phun nước chữa cháy, một Sprinkler bảo vệ cho phần diện tích tối đa là 
[image: image23.wmf]2
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, lưu lượng tối thiểu cho một Sprinkler là 
[image: image24.wmf]3456

 lít/giờ. Theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của Việt Nam thì 1 Sprinkler hoạt động tối thiểu trong 
[image: image25.wmf]0,5

 giờ. Giả sử tầng hầm tòa nhà chung cư Carina Plaza rộng 
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 thì chung cư cần bao nhiêu bồn inox ở câu a để trữ nước cho hệ thống chữa cháy?

Bài 6.
(1 điểm). Năm ngoái, tổng sản lượng lúa thu được trên cả hai cánh đồng là 
[image: image27.wmf]450

 tấn. Năm nay nhờ áp dụng kĩ thuật mới nên tổng sản lượng lúa thu được trên cả hai cánh đồng tăng thêm 
[image: image28.wmf]110

 tấn. Hỏi sản lượng lúa thu được trên mỗi cánh đồng năm nay là bao nhiêu, biết rằng năm nay sản lượng lúa trên cánh đồng thứ nhất tăng 
[image: image29.wmf]20%

 so với năm ngoái, trên cánh đồng thứ hai tăng 
[image: image30.wmf]30%

 so với năm ngoái.

Bài 7
(1 điểm) Hợp tác xã A chuyên trồng hoa màu để bán. Nhưng năm nay chịu đợt sâu hại nên số lượng hoa màu dự định bán ra đã hư 
[image: image31.wmf]30%

 và phần còn lại cũng ảnh hưởng nên chỉ bán được với giá bán bằng 
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 giá bán dự định lúc đầu. Nếu bán hết phần còn lại này với giá như trên thì số tiền sẽ ít hơn 
[image: image33.wmf]152

 triệu đồng so với dự tính lúc đầu. Hỏi nếu không bị hư hại và không giảm giá thì theo dự tính, hợp tác xã này sẽ thu về bao nhiêu tiền từ hoa màu?

Bài 8
(3 điểm).  Từ một điểm 
[image: image34.wmf]A
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 kéo dài cắt 
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ĐỀ18( Gò vấp 3) THAM KHẢO TUYỂN SINH 10

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Bài 1: Cho 2 hàm số (P): y = 
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x2 và (d): y = 
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Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy

Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)

Bài 2: Cho phương trình bậc hai sau: 2x2 – 5x – 9 có 2 nghiệm là x1 và x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức sau

A = 
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Bài 3: Phương tiện vận chuyển công cộng hiện nay là xe Buýt với giá 5000 đồng/ lượt còn đối với Sinh viên- Học sinh là  2000đồng/lượt  và 112500 đồng tập 30 vé tháng, còn đối với sinh viên – học sinh là 50 000 đồng tập 30 vé tháng . Cô Hoa  hằng ngày đi làm bằng xe Buýt 2 lượt đi và về, còn bạn Nam (con cô Hoa) hằng ngày cũng đi học bằng xe buýt cả đi và về. Trung bình mỗi tháng cô Hoa đi làm 26 ngày, còn bạn Nam đi học 24 ngày

a) Hỏi mỗi tháng 2 mẹ con cô Hoa chi bao nhiêu tiền cho việc đi xe Buýt?

b) Nếu 2 mẹ con cô Hoa mua tập vé tháng, thì giảm được bao nhiêu phần trăm chi phí (làm tròn một chữ số thập phân) 
[image: image83.wmf]1,8

p

( Ghi chú: Vé mua tháng nào chỉ sử dụng trong tháng đó)

Bài 4: Quãng đường giữa hai thành phố A và B là 120km. Lúc 6 giờ sáng, một ô tô xuất phát từ A đi về B. Người ta thấy mối liên hệ giữa khoảng cách của ô tô so với A và thời điểm đi của ô tô là một hàm số bậc nhất 
[image: image63.wmf]yaxb
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 có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi: Lúc 8h sáng ôtô cách B bao xa? 

Bài 5: Anh Mùi là nhân viên của một cửa hàng xe máy. Lương cơ bản là 6000 000 đồng/tháng nếu anh hoàn thành chỉ tiêu (chỉ tiêu của một nhân viên cửa hàng là phải bán được số xe máy bằng hoặc lớn hơn số ngày của tháng đó). Nếu anh bán vượt chỉ tiêu thì nhận được tiền thưởng theo khung sau

10 chiếc xe vượt chỉ tiêu ban đầu: được 20% tiền lời khi bán  được một chiếc xe

10 chiếc xe vượt chỉ tiêu tiếp theo: được 30% tiền lời khi bán  được một chiếc xe

Từ chiếc xe thứ 21 vượt chỉ tiêu trở đi: được 40% tiền lời khi bán  được một chiếc xe

Trong tháng 6 vừa qua anh Mùi nhận được tổng số tiền lương của tháng là 20 800 000 đồng. Tính số xe bán được của anh mùi trong tháng 6. Biết tiền lời khi bán được 1 chiếc xe là 2 000 000 đồng
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Bài 6: Để chuẩn bị cho đội tuyển HSG lớp 9. Trong tháng 4 trường A tổ chức thi chọn học sinh vào đội tuyển với 3 môn: Văn, Toán, Anh, mỗi học sinh  được đăng kí thi tối đa là 2 môn trong 3 môn trên. Lớp 8A đăng kí 100% thi vào đội tuyển, trong đó có 18 em đăng kí thi Toán, 22 em đăng kí thi Văn, 13 em đăng kí thi môn Anh văn. Biết trong số các em đăng kí dự thi thì có 5 em thi cả 2 môn Văn và Toán; 2 em thi cả Văn và Anh; 3 em thi cả Anh và Toán. Tính số học sinh lớp 8A
Bài 7: Để phục vụ cho việc dạy học bài : “Hình chóp tứ giác đều”. Cô An đã làm một mô hình như hình vẽ. Biết đáy là hình vuông ABCD cạnh 50cm, và chiều cao của hình chóp đo được là 30cm. 

Em hãy tính tổng diện tích giấy cô An đã dùng để dán các mặt bên của mô hình

(biết Sxq=p.d trong đó p là nửa chu vi đáy, d là độ dài trung đoạn; và phần tiếp nối giữa các mặt có diện tích không đáng kể)

Một hình trụ có chiều cao gấp 2 lần chiều cao của hình chóp trên, nhưng có bán kính đáy bằng nửa độ dài cạnh đáy hình chóp trên. Em hãy tính tỉ lệ thể tích giữa hình chóp và hình trụ nói trên (biết thể tích hình chóp tứ giác đều bằng 
[image: image64.wmf]1

S.h
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trong đó S là diện tích đáy, h là chiều cao hình chóp) 

Bài 8: Cho tam giác ABC nhọn ( AB < AC) nội tiếp đường tròn (O) có 2 đường cao BD và CE. Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại M, OM cắt BC tại H

Chứng minh: tứ giác BEDC là tứ giác nội tiếp và HO.HM = 
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BC


Chứng minh: AB.BH = AD.BM và 
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D

đồng dạng với 
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AM cắt ED tại K. Chứng minh K là trung điểm của ED
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